
STT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
Trình độ 

chuyên môn
Vi trí hành nghề/ pham vi 

hoạt động chuyên môn
Số CCHND Ngày cấp

Cơ quan cấp 
CCHND

Ghi chú

1 Phạm Thị Kiều Tiên 16/08/1989 026062079 21/07/2015
Công An Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

 37A, đường số 8, khu phố Bửu 
Long, phường Long Bình, Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5409/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

31/05/2021

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

2 Ôn Quang Minh 08/09/1994 024972548 10/09/2008
Công An Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

404/61 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về dược 
của: Nhà thuốc

5583/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

25/10/2021

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

3 Hồ Châu Huệ Giang 25/05/1997 075197020599 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

91/51/3, đường TCH33, phường 
Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6888/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

07/11/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

4 Nguyễn Phú Tiến 25/07/1989 163059186 23/03/2010
Công An Nam 

Định

21/95/3A, KP 1A, phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

3339/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

01/03/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
036089026

562 cấp 
ngày 

28/12/2021

5 Vũ Thị Kim Thoa 22/06/1993 066193012603 15/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội

98/9/22 Phan Huy Ích, Phường 
15, quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về dược 
của: Nhà thuốc

6966/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/11/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

6 Trần Thị Hoàng Oanh 14/02/1993 068193013826 16/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội

53 Nguyễn Du, xã Lộc Thanh, 
Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về dược 
của: Nhà thuốc

7044/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

12/12/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

7 Đoàn Thủy Báo Quế Anh 16/11/1977 271246784 11/10/2011
Công An Đồng 

Nai

Tổ 15, Khu phố 2, thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3489/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

16/07/2018

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
037177010

868 cấp 
ngày 

05/08/2022
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STT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
Trình độ 
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Cơ quan cấp 
CCHND

Ghi chú

8 Ngô Thị Mai Hương 10/05/1983 001183026748 08/12/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

Nội Xã, xã Vạn Thái, huyện 
Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6767/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

10/10/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

9 Nguyễn Ngọc Minh Hoài 28/05/1984 025858272 15/01/2014
Công An Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

482/51/14 Lê Quang Định, 
Phường 11, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Danh hiệu củ 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

4953/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/02/2021

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

10 Nguyễn Thanh Quân 04/01/1983 071533417
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

D15/16 Tổ 3, Khu phố 4, 
phường Quang Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc

483/ĐNAI-
CCHND

15/01/2014

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
075083009

049 cấp 
ngày 

08/09/2022

11 Trịnh Văn Hạ 14/05/1997 075097010846 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội

28 Tổ 6, Ấp 2, xã Phú Lập, 
huyện Tân Phú. tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6132/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/04/2022

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai 

(trước 
01/7/2025)

12 Trần Thị Yến 15/04/1984 285742197
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

Quảng Lộc, Quang Xương, 
Thanh Hóa

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc

1145/CCHN-
D-SYT-BP

20/09/2016

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
038184036

475 cấp 
ngày 

28/02/2024

13 Nguyễn Thị Thu Hường 30/04/1989 285195886 20/04/2018 Bình Phước Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước
Dược sĩ 

trung học
Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc
1513/CCHN-
D-SYT-BP

30/08/2018

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
070189006

158 cấp 
ngày 

27/12/2021

14 Hồ Thị Thanh Tuyền 26/10/1994 070194002151 28/03/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Khu phố Tân Trà 2, phường Tân 
Bình, Thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc

2754/CCHN-
D-SYT-BP

05/06/2025

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(trước 
01/7/2025)

Số CCCD: 
070194002

151 

Tổng cộng: 14 CCHND
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